
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH GIA LAI 

 

Số:            /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Lai, ngày       tháng      năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Trao trả Hồ sơ cán bộ đi B và tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ  

nhân Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) 

 

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục 

vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”. 

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu 

trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ xây dựng và phát 

triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”, giai đoạn 2023-2030. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch trao trả Hồ sơ cán bộ đi B và triển 

lãm tài liệu lưu trữ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2024) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Trao trả hồ sơ, tài liệu cho cán bộ, thân nhân cán bộ đi B thể hiện sự tri ân 

đối với công lao của cán bộ đi B trong sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ, giải phóng 

dân tộc thống nhất đất nước. 

- Thông qua việc trao trả hồ sơ cán bộ đi B và triển lãm tài liệu lưu trữ theo 

chủ đề ngày Thương binh liệt sĩ để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, 

tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, 

lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn 

kết dân tộc, đồng thời cung cấp cho các cơ quan chức năng cũng như các địa 

phương những căn cứ quan trọng để xem xét giải quyết những vấn đề liên quan 

đến chế độ chính sách của bản thân và gia đình cán bộ đi B tỉnh Gia Lai.  

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức triển lãm và trao trả Hồ sơ cán bộ đi B phải đảm bảo trang 

trọng, hiệu quả, an toàn thiết thực. 

- Tài liệu, tư liệu, hình ảnh, hiện vật được lựa chọn trưng bày, triển lãm 

phải tiêu biểu, đảm bảo tính lịch sử, khoa học; trung thực, độ chính xác, tin cậy 

cao về nội dung và hình thức tài liệu. 

- Phát huy tối đa các nguồn lực, tạo sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan 

liên quan và các tổ chức, cá nhân trong hoạt động trưng bày, triển lãm tài liệu lưu 

trữ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chủ đề hoạt động: 

Trao trả hồ sơ cán bộ đi B và triển lãm tài liệu lưu trữ nhân kỷ niệm 77 năm 

ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024). 

2. Nội dung thực hiện 

2.1. Trao trả hồ sơ cán bộ đi B 

Tổ chức trao trả 40 hồ sơ đã được xác minh thông tin cán bộ đi B hoặc thân 

nhân của cán bộ đi B. 

2.2. Nội dung trưng bày, triển lãm 

 Tổ chức trưng bày, triển lãm 116 hồ sơ cán bộ đi B cùng với tài liệu lưu 

trữ về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước thể hiện sự quan tâm đối với 

người có công với cách mạng. 

- Phần 1: Trưng bày hồ sơ cán bộ đi B (hồ sơ chưa xác minh) 

+  Nội dung 1: Hồ sơ cán bộ đi B tiêu biểu; 

+  Nội dung 2: Huân, Huy chương chiến thắng và một số tài liệu liên quan; 

+  Nội dung 3: Thư cán bộ đi B và hình ảnh; 

+  Nội dung 4: Đơn tình nguyện đi B, lý lịch cán bộ đi B và một số tài liệu 

liên quan. 

- Phần 2: Trưng bày tài liệu lưu trữ về thương binh, liệt sĩ và người có 

công; 

+ Nội dung 1: Tài liệu lưu trữ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước 

đối với thương binh, liệt sĩ và người có công; 

+ Nội dung 2: Bản khai thành tích và các giấy tờ liên quan của thương 

binh, liệt sĩ và người có công; 

+ Nội dung 3: Các Quyết định của Chủ tịch nước, Hội đồng Bộ trưởng, … 

v/v tặng Huân, Huy chương kháng chiến cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

3. Hình thức thực hiện 

- Trao trả trực tiếp cho cán bộ đi B hoặc thân nhân cán bộ đi B tại buổi triển 

lãm đảm bảo trang trọng. 

- Tài liệu triển lãm được thiết kế trên Phông triển lãm, pano chất liệu 

formex, các hồ sơ được trưng bày trên các bục hình chữ nhật bằng MDF 2 phân: 

kích thước 80 x 120 x 80cm. 

4. Thời gian và địa điểm 

4.1. Thời gian: 

- Dự kiến 03 ngày trong tháng 7 năm 2024 (25/7/2024 - 27/7/2024). 
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- Khai mạc: Vào lúc 08h30’ ngày 25/7/2024. 

* Chương trình Khai mạc: 

- Văn nghệ chào mừng;  

- Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu; 

- Phát biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Trao hồ sơ cho các cán bộ, thân nhân cán bộ đi B; 

- Cắt băng Khai mạc trưng bày, triển lãm; 

- Tham quan triễn lãm; 

- Mời cơm thân mật đại biểu tham dự triển lãm. 

4.2. Địa điểm: Tại Phòng trưng bày, triển lãm - Bảo tàng tỉnh Gia Lai (số 

21 Trần Hưng Đạo, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

1. Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức: Hoàn thành trước ngày 

15/3/2024.  

2. Xác minh thông tin cán bộ đi B: Hoàn thành trước ngày 30/4/2024.  

3. Thiết kế thi công triển lãm: Từ ngày 10/7/2022 đến ngày 23/7/2024.  

4. Tổ chức trao trả hồ sơ cán bộ đi B và Khai mạc triển lãm: Dự kiến từ 

ngày 25/7/2022 đến ngày 27/7/2024.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

- Kinh phí thực hiện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán cho Sở Nội 

vụ tại Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 về việc giao dự toán thu, 

chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh. 

- Tài trợ, viện trợ, huy động xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác 

(nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đơn vị thực hiện 

Sở Nội vụ (trực tiếp là Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh) chủ trì, hướng dẫn 

chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện trao trả Hồ sơ cán bộ đi B và trưng bày, triển lãm nhân Kỷ 

niệm 77 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 (1947-2024) theo kế hoạch, phương 

án tổ chức được duyệt. 

a) Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ 

công tác triển lãm. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bảo tàng tỉnh 

Gia Lai) chuẩn bị nội dung, bố cục, thiết kế, thi công trưng bày, triển lãm và đảm 

bảo tuyệt đối an toàn tài liệu, tư liệu, hình ảnh, hiện vật đưa ra trưng bày, triển 

lãm. 
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b) Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ Khai mạc triển lãm và thời gian tổ 

chức triển lãm; Phối hợp với các đơn vị liên quan đón tiếp khách về dự Lễ,…  

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan dự trù kinh phí để thực hiện các nội 

dung triển lãm và trao trả hồ sơ cán bộ đi B trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo 

quy định. 

d) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Gia Lai, Đài Phát 

thanh -  Truyền hình Gia Lai, các huyện, thị xã có hồ sơ cán bộ đi B đã xác minh 

và các cơ quan có liên quan trong công tác đưa tin tuyên truyền, thực hiện việc 

trưng bày, triển lãm bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.  

2. Đơn vị phối hợp 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh 

-  Truyền hình Gia Lai, các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân thị xã 

An Khê, Ayun Pa và các huyện Kbang, Krông Pa, Kông Chro, Ia Pa, Mang Yang 

phối hợp thực hiện trao trả hồ sơ cán bộ đi B và trưng bày, triển lãm tài liệu nhân 

Kỷ niệm 77 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 (1947-2024). 

2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử và 

các đơn vị liên quan tổ chức trao trả hồ sơ cán bộ đi B và triển lãm tài liệu nhân 

Kỷ niệm 77 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 (1947-2024) theo kế hoạch: 

a) Phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử chuẩn bị nội dung, bố cục, thiết 

kế không gian triển lãm theo chủ đề. Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, bố trí địa 

điểm trong thời gian thiết kế thi công, tổ chức Lễ Khai mạc và trong thời gian 

diễn ra triển lãm,… 

b) Cử hướng dẫn viên phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuyết 

minh triển lãm. Dẫn chương trình, giới thiệu khách mời tham dự Khai mạc triển 

lãm. 

2.2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có 

liên quan thực hiện các nội dung:  

- Triển khai, thực hiện Kế hoạch trao trả Hồ sơ cán bộ đi B và triển lãm tài 

liệu lưu trữ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2024). 

- Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh tại 

Lễ Khai mạc triển lãm. 

2.3. Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên 

truyền kế hoạch và quá trình tổ chức triển lãm. Cử phóng viên dự đưa tin, phản 

ánh về các hoạt động của cuộc triển lãm. 
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2.4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức xác minh lại địa chỉ, thông tin cư trú 

của cán bộ, thân nhân cán bộ đi B trên địa bàn theo danh sách do Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử cung cấp. 

- Ủy ban nhân dân thị xã An Khê, Ayun Pa và các huyện Kbang, Krông Pa, 

Kông Chro, Ia Pa, Mang Yang chỉ đạo Phòng Nội vụ mời cán bộ đi B hoặc thân 

nhân cán bộ đi B đến tham dự buổi Lễ Khai mạc đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ, tài 

liệu, kỷ vật, hiện vật. Đồng thời phân công cán bộ, công chức, viên chức tổ chức 

hỗ trợ đưa, đón cán bộ đi B hoặc thân nhân cán bộ đi B từ địa phương về địa điểm 

tổ chức Lễ Khai mạc và ngược lại đảm bảo an toàn. 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức triển lãm và trao trả hồ sơ đi B nhân 

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024); trong quá 

trình tổ chức thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa 

phương có liên quan báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./ 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ; Tài chính; Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Bảo tàng tỉnh Gia Lai; 

- Báo Gia Lai; Đài PTTH Gia Lai; 

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, TTTH, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 



Phụ lục 1 

PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP TỔ CHỨC TRAO TRẢ HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B VÀ TRƯNG BÀY, TRIỂN LÃM 

 NHÂN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (1947-2024) 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Nội dung thực hiện 
Thời gian thực 

hiện 
Ghi chú 

I Công tác trao trả hồ sơ cán bộ đi B 

01 
Kiểm tra, sắp xếp, 

phân loại hồ sơ 

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 
Các đơn vị có liên quan Kiểm tra, sắp xếp, phân loại hồ sơ 

cán bộ đi B 
Tháng 4/2024 

 

02 

Xác minh địa chỉ, 

thông tin cán bộ đi B, 

thân nhân cán bộ đi B 

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các 

đơn vị có liên quan 

Xác minh thông tin cư trú, địa chỉ 

liên lạc, số điện thoại,…của cán bộ 

đi B và thân nhân cán bộ đi B 

Tháng 4/2024 

 

03 
Giới thiệu Danh mục 

hồ sơ 

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 

Văn phòng Sở Nội vụ, 

các cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Giới thiệu Danh mục hồ sơ, tài liệu 

cán bộ đi B trên trang thông tin 

điện tử Sở Nội vụ để cán bộ đi B 

và thân nhân, gia đình tra cứu 

Tháng 5/2024 

 

04 
Tuyên truyền, giới 

thiệu về Hồ sơ cán bộ 

đi B 

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 

Báo Gia Lai, Đài Phát 

thanh và Truyền hình 

tỉnh 

Tổ chức hoạt động tuyên truyền, 

giới thiệu về cán bộ đi B trên các 

trang thông tin đại chúng tỉnh Gia 

Lai, phối hợp công khai danh sách 

cán bộ đi B trên hệ thống truyền 

thanh xã, phường, thị trấn. 

Tháng 6/2024 
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05 

Tổ chức trao trả hồ sơ 

cán bộ đi B cho cán bộ 

và thân nhân cán bộ đi 

B 

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 

Bảo tàng tỉnh Gia Lai, 

các huyện, thị xã, thành 

phố 

Sở Nội Vụ tổ chức trao trả trực tiếp 

hoặc bàn giao hồ sơ, tài liệu cán bộ 

đi B kèm theo danh sách đã sắp 

xếp, phân loại theo từng huyện, thị 

xã, thành phố. 

Tháng 7/2024 

 

II Công tác trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ về Thương binh, Liệt sĩ 

01 

Nghiên cứu, lựa chọn 

tài liệu phối hợp trưng 

bày triển lãm 

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (Bảo tàng 

tỉnh Gia Lai) 

Rà soát, tổng hợp nguồn tài liệu 

hiện có và liên hệ, trao đổi về nội 

dung tài liệu tham gia trưng bày, 

triển lãm đúng quy định 

Tháng 4/2024 

 

02 

Tổ chức thực hiện thu 

thập, sưu tầm, tiếp 

nhận tài liệu về Hồ sơ 

cán bộ đi B và Thương 

binh liệt sĩ của tỉnh 

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 

Các Trung tâm Lưu trữ 

Quốc gia; Văn phòng 

Sở Nội vụ và các cơ 

quan, đơn vị có liên 

quan 

Liên hệ, trao đổi, phối hợp với các 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia và cơ 

quan, đơn vị có tài liệu liên quan 

đến nội dung trưng bày, triển lãm 

để được cung cấp chứng thực lưu 

trữ hoặc bản sao tài liệu lưu trữ; 

chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ 

việc trưng bày, triển lãm. 

Tháng 4, 5/2024 

 

03 

Dự toán kinh phí cho 

việc trao trả hồ sơ cán 

bộ đi B và tổ chức 

triển lãm nhân kỷ 

niệm ngày Thương 

binh liệt sĩ (27/7) 

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 

Sở Tài chính, Bảo tàng 

tỉnh Gia Lai, Văn phòng 

Sở Nội vụ 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử phối hợp 

với Bảo tàng tỉnh, Văn phòng Sở 

Nội vụ rà soát, tổng hợp kinh phí 

thực hiện trưng bày, triển lãm tài 

liệu lưu trữ để thực hiện kế hoạch. 

Tháng 5/2024 

 

04 

Thống kê, biên tập 

nguồn tài liệu để thực 

hiện trưng bày, triển 

lãm 

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 
Văn phòng Sở Nội vụ 

Kiểm tra nội dung, bố cục và lập 

danh mục tài liệu lưu trữ tham gia 

trưng bày, triển lãm trình lãnh đạo 

Sở xem xét phê duyệt nội dung 

Tháng 6/2024 
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05 

Biên mục và chú thích 

nội dung hoặc dịch 

phụ đề (nếu có) đối 

với tài liệu trưng bày, 

triển lãm 

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 

Văn phòng Sở Nội vụ 

và cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Giải thích làm rõ về nội dung và 

phương diện, giá trị của tài liệu để 

hoàn chỉnh, chặt chẽ trong việc 

chuyển tải thông tin 

Tháng 7/2024 

 

06 

Vận chuyển tài liệu 

lưu trữ và trang thiết bị 

cần thiết đến khu vực 

trưng bày triển lãm để 

phối hợp thực hiện 

theo kế hoạch 

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 

Bảo tàng tỉnh Gia Lai, 

Văn phòng Sở Nội vụ 

và cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Khảo sát địa điểm tổ chức và phối 

hợp thiết kế khu vực trưng bày, 

triển lãm theo hướng dẫn, sắp xếp 

của Bảo tàng tỉnh và trưng bày 

triển lãm tài liệu lưu trữ 

Tháng 7/2024 

 

07 
Thiết kế, thi công triển 

lãm 

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 

Bảo tàng tỉnh Gia Lai, 

các đơn vị có liên quan 

Kiểm tra, phê duyệt nội dung thiết 

kế và thi công theo chủ đề triển lãm 
Tháng 7/2024 

 

08 
Giới thiệu, tuyên 

truyền 

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 

Báo Gia Lai, Đài Phát 

thanh và Truyền hình 

tỉnh 

Tuyên truyền, giới thiệu về công 

tác triển lãm, trao trả Hồ sơ cán bộ 

đi B trên các trang thông tin đại 

chúng. 

Tháng 7/2024 

 

09 

Tổ chức lễ Trao trả hồ 

sơ cán bộ đi B và khai 

mạc triển lãm  

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 

Bảo tàng tỉnh Gia Lai, 

Báo Gia Lai, Đài Phát 

thanh và Truyền hình 

tỉnh, các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Thuyết minh Khai mạc, giới thiệu 

hồ sơ cán bộ đi B và các công việc 

phụ trợ khác có liên quan đến Triển 

lãm tài liệu lưu trữ. 

Tháng 7/2024 

 

10 
Rà soát, thống kê sau 

triển lãm 

Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử 

Văn phòng Sở Nội vụ 

và cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

Rà soát, thống kê nguồn tài liệu 

đưa ra trưng bày, triển lãm và vận 

chuyển về kho lưu trữ để bảo quản 

theo quy định 

Tháng 8/2024 

Sau khi 

kết thúc 

việc trưng 

bày, triển 

lãm 

 



9 

 

Phụ lục 2 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B ĐÃ XÁC MINH DANH TÍNH 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     tháng     năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Họ và tên Bí danh Năm sinh Quê quán Cơ quan 

trước khi 

đi B 

Nơi ở hiện nay, nhân thân của 

cán bộ 

Tài liệu trong hồ sơ Ghi 

chú 

1. THỊ XÃ AN KHÊ ( Huyện An Khê cũ) 

01  
NGUYỄN 

ĐÌNH HỒNG 
Hữu Dư 16/5/1929 

Xã An Mỹ, 

huyện An Khê, 
tỉnh Gia Lai. 

Cục Đo đạc 

bản đồ 

Hiện ông sống tại thôn Hiền 

Lương, xã Vạn Lương, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cùng 
con gái tên Nguyễn Thị Thu 

SĐT: 0333.692.546 

1. Sơ yếu lý lịch 

2. Phiếu chuyển đi 

3. Phiếu đăng ký 
4. Thẻ cán bộ 

5. Đơn tình nguyện đi B 

6. Giấy GT sinh hoạt đảng số 14 

7. Giấy GT sinh hoạt đảng số 18 
8. Phiếu báo 

9. Phiếu chuyển 

10. Học bạ 
11. Phiếu khám sức khỏe 

12. Giấy khám điện quang 

13. Lý lịch cán bộ 

 

02  
PHẠM 

XUÂN BẢY 

Trần Văn 
Hai 

12/02/1931 
 

Làng An 

Xuân, huyện 
An Khê, tỉnh 

Gia Lai. 

Bệnh viện 

Xanh Pôn, 

Hà Nội 

Hiện gia đình đang cư trú tại 

thôn Cửu đạo 2, xã Tú An,  thị 

xã An Khê, tỉnh Gia Lai. 
 

Vợ là bà Phạm Thị Sơn, sinh 

năm 1944, SĐT: 0346.681.409 

1. Lý lịch cán bộ 
2. Sơ yếu lý lịch 

3. Tóm tắt lý lịch cán bộ 

4. Đơn tình nguyện đi B 
5. Phiếu chuyển đảng tịch 

6. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng 

7. Phiếu chuyển đi 
8. Giấy chứng nhận thôi cấp 

lương thực 

9. Phiếu báo tiếp nhận 

10. Giấy khám sức khỏe 

Đã 

chết 

năm 

1994 
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11. Giấy chứng nhận sức khỏe 
12. Thẻ cán bộ 

13. Giấy chứng nhận quá trình 

tham gia cách mạng 

14. Giấy chứng nhận bị bắt tù đày 
15. Bằng tốt nghiệp Trung học 

chuyên nghiệp 

03  
PHAN 

VĂN ĐÀI 

Phan Văn 

Bực, Phan 

Văn Mục 

12/1930 

Xã Cửu An, 

huyện An Khê, 

tỉnh Gia  Lai. 

Công ty 
Cầu 5, tổng 

cục đường 

sắt 

Hiện gia đình đang sinh sống lại 

quận Long Biên, Thủ đô Hà 

Nội. 

1. Sơ yếu lý lịch 
2. Thẻ cán bộ 

3. Phiếu khám sức khỏe 

4. Giấy giới thiệu 

 

2. THỊ XÃ AYUN PA (Huyện Cheo Reo cũ) 

04 

 
RCOM BHEP 

Định, 

Ama 

Quang 

 

Làng Plu 
Roregol, 

huyện Cheo 

Reo, tỉnh Đăk 

Lăk 

 

Hộ khẩu thường trú: Phường 
Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai  

 

Con gái là Nay Hồng Tâm - Phó 
Trưởng ban Pháp chế HĐND thị 

xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. 

SĐT: 0905.580.735 

1. Thẻ cán bộ 
2. Giấy chứng nhận Huân 

chương Quyết Thắng 

Đã 

chết 

05  A MÍ DÚ   

Xã 5, H2, 

huyện Cheo 

Reo, tỉnh Đăk 
Lăk 

 

Hộ khẩu thường trú: Phường 

Sông Bờ, thị xã Ayun Pa,  

tỉnh Gia Lai. 

 
Cháu nội là bà Ksor H’Uynh; 

Hộ khẩu thường trú: Tổ 5, 

phường Sông Bờ, thị xã Ayun 
Pa, tỉnh Gia Lai. 

SĐT: 0359.734.590 

1. Thẻ cán bộ 

2. Giấy tự báo 

3. Phiếu cán bộ B 

Đã 

chết 

06  
RÔ CHAM 

SƠN 

Rô Cham 
Lunh 

 

Làng Plei Rơ 

Ngol Marim, 

xã Plier Ngòi 
Ma rin, huyện 

Cheo Reo, tỉnh 

Đăk Lăk 

 

Địa chỉ: Phường Hòa Bình, thị 

xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.  
SĐT: 0834.541.277 

 

Con gái: Rcom Nguyệt, hộ 
khẩu thường trú: Tổ 2, phường 

Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, 

1. Sơ yếu lý lịch 

2. Sơ yếu lý lịch TT  
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tỉnh Gia Lai.  

SĐT: 0354.667.774 

Chuyên viên Hội LHPN huyện 

Phú Thiện 

3. HUYỆN IA PA 

07  K SƠN LÍA 
K Sơn 
Lôm 

 

Buông Hoàng 

– H3, tỉnh Đăk 

Lăk 

 

Địa chỉ thường trú: Bôn Tông 
Sê, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai. 

 
Người nhà là ông: Ksor Phơ 

cư trú Bôn Tông Sê, xã Ia Trôk, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. 
SĐT: 0397.646.451 

1. Sơ yếu lý lịch 
2. Bản tự kể chuyện 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Sơ yếu lý lịch 

5. Bản tóm tắt lý lịch 
6. Thẻ cán bộ 

7. Thẻ cán bộ TT 

8. Quyết định đề bạt 
9. Quyết định đề bạt 

10. Nhận xét của đơn vị 300 

11. Giấy tự nhận xét 
12. Bản tự nhận xét 

13. Giấy giới thiệu sinh hoạt 

Đảng 

14. Phiếu kiểm tra các loại giấy 
tờ cần thiết 

 

08  

 

A MĨ  SOANG 

 

Quy 

Soang, A 
Nữ Suang 

 

Buôn Blan, xã 

5, huyện Cheo 

Reo, tỉnh Đăk 

Lăk 

 

Địa chỉ: Bôn Blanh, xã Ia Tul, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. 

Cháu gái: Hiao H’Uer,  

SĐT: 0333.592.910 

1. Kiểm điểm cá nhân 

2. Bản phấn đấu thi đua cá nhân 
3. Bản tự kiểm điểm 

4. Nhận xét của Chi bộ 

5. Chứng nhận của Chi bộ lớp 2B 

6. V/v đề nghị giới thiệu vào sinh 
hoạt Đảng 

7. Giấy chứng nhận cán bộ B 

Đã 

chết 

09  KA PA TOẠI 

Phạm 

Ngọc 

Toại, 

Phạm 
Văn Bình 

 

Buôn A Ma 

Nhe, xã Đặc 

Bằng, huyện 

Cheo Reo, tỉnh 
Đăk Lăk 

 

Địa chỉ thường trú: Bôn Ia Tơ 

Khế, xã Ia Tul, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai. 
 

Con gái là: Rahlan H’Yư,  

ĐT: 0329.380.861 

1. Lý lịch cán bộ 
2. Sơ yếu lý lịch 

3. Tóm tắt lý lịch 

4. Thẻ cán bộ 

5. Bản tóm tắt lý lịch và nhận xét 
cán bộ 

6. Quyết định kết nạp Đoàn viên 
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7. Quyết định kết nạp vào Công 
đoàn 

8. Thẻ sinh viên 

9. Nhận xét của Trường Trung 

cấp Kỹ thuật 
10. Cơ quan nhận xét 

11. Tự nhận xét 

12. Nhận xét của cán bộ phụ 
trách 

13. Nhận xét của nhà trường 

14. Giấy chứng nhận chuyển đi 
15. Mẫu kiểm tra và xét hồ sơ xin 

thi 

16. Giấy chứng nhận thôi cấp 

lương thực 

10  

 

NGUYỄN 

MẠNH THU 

Rah Lan 
Tô 

 

Xã Ama Rin, 

huyện Cheo 
Reo, tỉnh Đăk 

Lăk 

 

Địa chỉ thường trú: Thôn Ama 
Rin 2, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai.  

Cháu gái: Rmah H’Nheng,  

SĐT: 0394.526.683 

1. Sơ yếu lý lịch 

2. Thẻ cán bộ 

3. Giấy chứng nhận chuyến đi 
4. Phiếu cán bộ 

5. Giấy giới thiệu cấp tiếp lương 

thực 

Đã 

chết 

11    
Y VÂN 

 

Ê Ban, Y 

Wan 
 

Xã Ai Nu, 

huyện 2, Sông 

Ba, tỉnh Đăk 
Lăk 

 

Địa chỉ thường trú: Bôn Ia Ptao, 
xã Ia Tul, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai. 

 
Con gái Rơ Ô H’Khoa, 

SĐT: 0378.955.278 

1. Thẻ cán bộ 
2. Quyết định V/v chuyển chế độ 

cho cán bộ B 

3. Bản kiểm điểm cá nhân 

 

4. HUYỆN KÔNG CHRO 

12  SIU LỲ HLI 03/02/1952 

Plây Pơ bah, 
Yang Bắc, 

huyện Đak 

Bớt, tỉnh Gia 

Lai 

Trường Y 

Sỹ Lạng 

Sơn 

Địa chỉ: TDP Plei Nghe, TT 

Kông Chro, huyện Kông Chro, 
tỉnh Gia Lai. 

 

Cháu  Đinh Văn Triu - nay TDP 

Plei Nghe, TT Kông Chro, 
huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. 

1. Sơ yếu lý lịch 

2. Thẻ cán bộ 
3. Giấy giới thiệu 

4. Thẻ tiết kiệm 

Đã 

chết 
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13  ĐINH HRƠN  1933 

Làng Xrơn, xã 
Giang Trung, 

huyện Đak 

Bớt, tỉnh Gia 
Lai 

Trường 

Dân tộc 

TW 

Địa chỉ thường trú: Làng Srơn, 

xã Chư Krei, huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai. 

 
Cháu: Đinh Amen và Đinh 

Anhơp - Làng Veh, xã Chư 

Krei, huyện Kông Chro, 
tỉnh Gia Lai. 

1. Huy chương chiến thắng hạng 
nhì 

2. Giấy chứng nhận đeo Huy 

chương 

3. Giấy chứng nhận văn hóa 
4. Huy chương kháng chiến 

5. Huân chương chiến sĩ vẽ vang 

6. Giấy khen 
7. Giấy giới thiệu 

8. Chứng minh thư 

9. Giấy chứng nhận đeo Huy 
chương 

10. Phiếu khám sức khỏe 

Đã 

chết 

14  A NGOI Thuần 1932 

Thôn Làng 

Lao, xã Yang 

Nam, huyện 

Dak Bớt, tỉnh 
Gia Lai 

Trường 

Dân tộc 

TW 

Đại chỉ: Làng A Lao, xã Chơ 

Glong, huyện Kông Chro,  

tỉnh Gia Lai. 

 
(Không còn thân nhân nào, bàn 

giao hồ sơ về Phòng Nội vụ 

huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai 
quản lý) 

1. 05 hình ảnh 

2. Sơ yếu lý lịch 
3. Thẻ cán bộ 

4. 02 giấy khen 

5. Huân chương 
6. Huy chương chiến thắng 

7. Giấy chứng nhận đeo Huân, 

Huy chương 

8. Chứng minh thư 
9. Quyết định kết nạp đảng 

10. Giấy giới thiệu sinh hoạt 

đảng 
11. Phiếu báo 

12. Bản tự báo 

 

Đã 

chết 

15  ĐINH HNHƯN 

Y Dơn; 

Đinh 
Nhớt 

1927 

Xã Giang 
Nam, huyện 

Đak Bớt, tỉnh 

Gia Lai 

Trường 
Dân tộc 

Miền Nam 

Việt Nam 

Địa chỉ: Làng Rơng, xã Yang 
Nam, huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai. 

 
Con: Đinh Tring - làng Ya Ma 

Kur, xã Đăk Kơ Ning, huyện 

Kông Chro, tỉnh Gia Lai. 

 
Cháu  Đinh Thị Anglel, sinh 

ngày 03/6/1979, là cháu nội của 

1. Sơ yếu lý lịch 
2. Thẻ cán bộ 

3. Sổ sức khỏe 

4. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng 
5. Phiếu chuyển đảng tịch 

6. Giấy xét nghiệm 

7. Phiếu điều trị 

8. Chứng minh thư 
9. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng 

10. Phiếu báo 

Đã 

chết 

(07/10/

2020) 
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ông Đinh Hnhưn (con gái của 

Đinh Tring), cư trú tại làng 

Hrách (Yamakur cũ), xã Đăk Kơ 

Ning, huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai. 

11. Bản tự báo 

16  Y TUK  13/6/1930 

Làng Đe Ba 
La, Xã Sró, 

huyện Đak 

Bớt, tỉnh Gia 
Lai 

Trường 

Dân tộc 

TW 

Địa chỉ: Làng Ba Là, xã Đăk 

Sông, huyện Kông Chro, 
tỉnh Gia Lai. 

 

Con: Rơ Châm Yir, làng Kep 
Tap, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai. 

1. Sơ yếu lý lịch 

2. Nghị định tặng thưởng 3. Bằng 

gia đình vẽ vang 
4. Giấy khen 

5. Huy chương chiến thắng hạng 

nhì 

6. Giấy chứng nhận đeo Huy 
chương 

7. 03 giấy chứng nhận 

8. Chứng minh thư 
9. Bảng gia đình vẽ vang 

10. Giấy giới thiệu sinh hoạt 

đảng 
11. Bản tự báo 

Đã 

chết 

17  ĐINH TƯƠI 
Tren, Tưi; 

Bá Em 
07/02/1934 

Thôn Ba La, 
xã Soro, huyện 

Dak Bớt, tỉnh 

Gia Lai 

Trường cán 

bộ Dân tộc 
miền nam 

Địa chỉ: Làng Ba Là, xã Đăk 
Sông, huyện Kông Chro,  

tỉnh Gia Lai. 

 
Địa chỉ mới: Cháu Đinh Kinh - 

tổ 2, TT Kông Chro, huyện 

Kông Chro, tỉnh Gia Lai. 

1. Sơ yếu lý lịch 

2. Huy chương kháng chiến hạng 

nhất 
3. Bằng khen 

4. 03 Giấy khen 

5. 04 Giấy chứng nhận 
6. Thẻ công đoàn 

7. Giấy chứng minh 

8. Giấy giới thiệu sinh hoạt 

9. Bản kê khái của đảng viên 
10. Phiếu chuyển Đảng tịch 

Đã 

chết 

18  
KRUNG TƠ 

LÔ KƠN 

Ayonh; 

Krung Tơ 
Lô Bơm 

1922 

Làng De Dong 

Tăng, xã Dơng 

tích, huyện 
Krong, tỉnh 

Gia Lai 

M-15 Ban 

thống nhất 
trung ương 

Địa chỉ: Làng Dơng, TT Kông 

Chro, huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai. 
 

Vợ: Đinh Thị Tuơr, cháu: Đinh 

Thị Lyă - Làng Dơng, TT Kông 
Chro, huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai. 

1. Lý lịch cán bộ 

2. Bản kê khai đảng viên 

3. Hoàn cảnh gia đình 
4. Quyết định điều động 

5. Giấy giới thiệu 

Đã 

chết 
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Địa chỉ mới:  Cháu Đinh Thị 

Lyă - nay TDP Plei Dơng, TT 

Kông Chro, huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai 

19 

 

ĐINH THỊ A 

NÍ 
 1946 

Làng Tơ Pẽ, 
A7, khu 7 

Tỉnh Gia Lai 

K20 

Địa chỉ: Làng Tpél, xã Chơ 

Glong, huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai. 
 

Con: Đinh Thị Hoanh - làng 

Châu, xã Chư Krei, huyện Kông 

Chro, tỉnh Gia Lai 

1. Sơ yếu lý lịch 

2. Thẻ cán bộ 

Đã 

chết 

20  Y CHỐN  1935 
Khu 7, tỉnh 

Gia Lai 
K20 

Địa chỉ: Làng Tpél, xã Chơ 

Glong, huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai. 
 

Con: Đinh Huân, sinh năm 1975 

(làng Brưl, xã Chơ Glong, 

huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai). 

1. Giấy chứng nhận chuyển đi 

Đã 

chết 

21  Y NINH Y-YÔ 1947 
Xã Gia Hội, 

huyện 7, Tỉnh 

Gia Lai 

Học viên 
trường Dân 

tộc miền 

nam Chi 

Nê, tỉnh  
Hòa Bình 

Địa chỉ: Làng Nghe Lớn, TT 

Kông Chro, huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai. 
 

Em: Đinh Thị Drăp - làng Nghe 

Lớn, TT Kông Chro, huyện 

Kông Chro, tỉnh Gia Lai. 

1. Sơ yếu lý lịch 

2. Thẻ cán bộ 

3. Giấy chứng nhận chuyển đi 
4. Giấy nhận xét 

5. Giấy giới thiệu và bệnh trình 

điều trị 

Đã 

chết 

22  H PRI NƠ 13/9/1946 

Thôn Đề 

Rơng, xã A6, 

huyện 7, tỉnh 

Gia Lai 

Huyện đội 

huyện 7 

tỉnh Gia 

Lai 

Địa chỉ: Làng Rơng, xã Yang 

Nam, huyện Kông Chro, tỉnh 

Gia Lai. 
 

Cháu: Đinh Plei - làng Rơng, xã 

Yang Nam, huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai. 

1. Sơ yếu lý lịch 

2. Thẻ cán bộ 

3. Phiếu cán bộ đi B 
4. Phiếu cán bộ đi B 

Đã 

chết 

23 

 
Y BLĨN  05/01/1930 

Thôn Đeabi, 

xã Đear, huyện 

Đak Bớt, tỉnh 
Gia Lai 

Trung đoàn 

120 

Địa chỉ: Làng Nghe Lớn, TT 

Kông Chro, huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai. 
 

1. Lý lịch quân nhân 

2. Giấy chứng nhận 

3. Phiếu sức khỏe 
4. Giấy báo 
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Con: Đinh Văn Hren (Hrẽng) - 
nay TDP Plei Nghe, TT Kông 

Chro, huyện Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai. 

5. HUYỆN KBANG 

24  Y GOI 
Y Lram; 

Y Thanh 
05/8/1935 

Làng Đe Lơk, 

xã Bắc, huyện 

An Khê, tỉnh 

Gia Lai 

Trường 

Dân tộc 
Miền Nam 

Địa chỉ: Làng Lợt, xã Kông Bờ 
La, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai 

 

Con gái ruột: Bà Đinh Thị Jrat - 

làng Lợt, xã Kông Bờ La, huyện 
Kbang, tỉnh Gia Lai. 

1. Sơ yếu lý lịch 
2. Thẻ cán bộ 

3. Kết nạp đảng viên 

4. Quyết định công nhận đảng 

viên chính thức 
5. Đơn xin vào Đảng 

6. Phiếu chuyển đảng tịch đảng 

viên 
7. Giấy giới thiệu 

Đã 

chết 

25  ĐINH HÉP 

Siu Hép, 

Kông, 

Trường, 
Hải 

02/5/1936 

Làng Sơ Tơr, 

xã Nam, huyện 

An  Khê, tỉnh 
Gia Lai 

Ngân hàng 

Lạc thủy, 

tỉnh Hòa 
Bình 

Địa chỉ: Làng Sơ Tơr, xã Tờ 

Tung, huyện Kbang, 

tỉnh Gia Lai 
 

Vợ là bà Đinh Thị Hnger cư trú 

tại làng Sơ Tơr, xã Tờ Tung, 

huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. 

1. Lý lịch cán bộ 

2. Thẻ cán bộ 

3. Giấy giới thiệu 
4. Giấy nhận xét 

5. 03 quyết định điều động 

6. Công văn đề nghị 
7. Bản tự kiểm điểm 

8. Phiếu báo 

9. Quyết định kết nạp đảng viên 
10. Phiếu chuyển đảng tịch 

11. Thư gửi các dân tộc bana 

12. Giấy chứng minh 

13. Học bạ 
14. Giấy chứng nhận 

15. Giấy thôi trả lương 

16. Giấy khám sức khỏe 

Đã 

chết 

6. HUYỆN KRÔNG PA 

26 K SƠN 
Ama Jin, 

Ksor Sưk 
1948 

Buôn Bông, 

huyện 2, tỉnh 
Đắk Lắk 

 

Địa chỉ: Buôn Dan, xã Ia Rmok, 

huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. 
 

1. Sổ lý lịch 
2. Sơ yếu lý lịch 

3. Sơ yếu lý lịch (bản tự khai 

4. Giấy ra viện 
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Nơi ở hiện nay: Buôn Gum Gốp, 

xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai. 

 

Con gái: Kpă H’Kiếu,  
SĐT: 0345.271.558 

5. Giấy hóa nghiệm 
6. Bệnh án (số 198) 

7. Bệnh án (số 1990) 

8. Bệnh trình điều trị hộ lý 

9. Hồ sơ chuyên môn 
10. Giấy ra viện 

27 KLOR Y BA 
Klor Y 

Lát 
1943 

Buôn Bông, xã 

Sông Ba, 

huyện 2, tỉnh 

Đăk Lăk 

 

Địa chỉ: Buôn Bhă, xã Ia Rmok, 

huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. 
 

Nơi ở hiện nay: Huyện Cư Mga, 

tỉnh Đăk Lăk; 

 
Vợ: Ksor H’Mươn;  

SĐT: 0365.711.748 

1. Thẻ cán bộ 

2. Quyết định V/v chuyển chế độ 
cho cán bộ B 

 

28 NIE Y ĐÓA 
Nay Y 

Đóa 
 

Buôn Na Nhe, 
huyện 2, tỉnh 

Đăk Lăk 

 
Địa chỉ: Buôn Ma Long, xã Đất 

Bằng, huyện Krông Pa,  

tỉnh Gia Lai. 

1. Phiếu cán bộ B 
 

29 A MÍ ĐOAN   

Buôn Uar, 

huyện Cheo 
Reo, tỉnh Đăk 

Lăk 

 

Ksor Mang - buôn Uôr, xã Chư 

Drăng, huyện Krông Pa, 
tỉnh Gia Lai 

 

Nơi ở hiện nay: Buôn Ia Jíp, xã 
Chư Drăng, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai. 

 

Cháu: Ksor Mang;  
SĐT: 0355.864.095 

1. Sơ yếu lý lịch 

2. Thẻ cán bộ Đã 

chết 

30 A MA HAI 
A Ma 

HMôm 
 

Buôn Sai, xã 

Ai Xu, huyện 
Cheo Reo, tỉnh 

Đăk Lăk 

 

Địa chỉ:  Rơ Ô H’Tle (Rơ Ô 

H’Tre) - TDP 13, thị trấn Phú 
Túc, huyện Krông Pa,  

tỉnh Gia Lai. 

 

Con gái: Rô Ô H’Lễ; địa chỉ: 
TDP 7, thị trấn Phú Túc, huyện 

Krông Pa,  tỉnh Gia Lai. 

SĐT: 0364.128.056 

1. Sơ yếu lý lịch 

2. Thẻ cán bộ 
3. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng 

4. Giấy giới thiệu SH Đảng tới 

chi bộ Đảng trường dân tộc TW 

5. Giấy GT SH Đảng tạm thời 
trong khi học 

6. Giấy giới thiệu đi chữa bệnh 

7. Thẻ cấp phát quân trang 

Đã 

chết 
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8. Giấy chứng nhận chuyển đi 
đến ban tổ chức Trung ương 

31 A MA HIÊU 

 

Niê Yang, 

Y Tao 

 

Buôn Ma 
Hing, xã Đất 

Bằng, huyện 

Sông Ba, tỉnh 
Đăk Lăk 

 

Địa chỉ: TDP 7, thị trấn Phú 

Túc, huyện Krông Pa,  

tỉnh Gia Lai. 
 

Con gái: Kpă H’Xin;  

ĐT: 0367.411.929 

1. Thẻ cán bộ 

Đã 

chết 

32 A MA HLANG 
Ksơr Y - 

Yokk 
1942 

Xã Sông Ba, 
huyện H2, tỉnh 

Đăk Lăk 

 

Nơi thường trú: Buôn Hdreh, xã 
Ia Dreh, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai. 

 
Con rể: Ksor Khoan;  

SĐT: 0973.801.874 

1. Sơ yếu lý lịch 
 

33 KPĂ Y LIẾC Y Pớt  

Xã Buông 

Bông, huyện 
2, tỉnh Đăk 

Lăk 

 

Địa chỉ: Buôn Ji, xã Krông 

Năng, huyện Krông Pa, 
tỉnh Gia Lai. 

 

Nhân thân: Kpă H’Plang, Buôn 
Jao, xã Ia Rmok, huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai. 

 

Con gái: Nay H’Gái;  
SĐT: 0368.129.321 

1. Sổ thương binh 

2. Thương binh loại B A 
3. Phiếu thương tật 

4. Giấy khen thưởng 

5. Giấy khen 
6. QĐ V/v trả trợ cấp thương 

binh 

7. Phiếu chuyển Đảng tịch 
8. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng 

của Trường Dân tộc 

9. Giấy giới thiệu sinh hoạt 10. 

Đảng của cục tổ chức 
Chuyển Đảng chính thức 

11. Thẻ cán bộ 

12. Sơ yếu lý lịch 
13. Hình chụp 

Đã 

chết 

34 KPĂ LÔ Y TLơn  

Buôn Bát, xã 

Chí Đrang, 

huyện H2, tỉnh 
Đăk Lăk 

 

Địa chỉ: Buôn Chư Jút, xã Chư 

Gu, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai. 
 

Nhân thân: Ksor H’Jan, Buôn 

Bát, xã Chư Drăng, huyện 
Krông Pa, tỉnh Gia Lai. 

1. Thẻ cán bộ 

Đã 

chết 
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Vợ: Ksor H’Jan,  

SĐT: 0979.350.499 

35 Y MEL 
Y Rinh, Y 

Men 
 

Buôn Tối, xã 
7, huyện 2, 

tỉnh Đăk Lăk 

 

Địa chỉ: Buôn Tối, xã Krông 

Năng, huyện Krông Pa,  
tỉnh Gia Lai. 

 

Địa chỉ thường trú: Buôn Ia Hly, 
xã Krông Năng, huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai 

SĐT: 0349.528.672 

1. Quyết định của UB Thống 

Nhất V/v chuyển chế độ cho cán 
bộ đi B 

2. Thẻ cán bộ 

 

36 KSƠR Y NHA 
Ksơr Y 

Bri 
 

Thôn Buôn 

Thiêl, xã Sông 
Ba, huyện 

Cheo Reo, tỉnh 

Đăk Lăk 

 

Địa chỉ: Buôn Thiơl, xã Ia 

Rmok, huyện Krông Pa,  
tỉnh Gia Lai 

 

Thân nhân: Kror H’Blơnh 
Nơi ở hiện nay: Buôn Gum Gốp, 

xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai 

 
Con nuôi: Ksor Thuông,  

SĐT: 0385.052.384 

1. Lý lịch cán bộ  
2. Sơ yếu lý lịch 

3. Sơ yếu lý lịch 

4. Giấy chứng minh 
5. Chứng minh thư nhân dân 

6. Quyết định điều động công tác 

tới Ty lâm nghiệp tỉnh 

7. Quyết định điều động công tác 
tới Ban Tổ chức Trung ương 

8. Quyết định điều động công tác 

tới cục điều tra 
9. Quyết định xếp lại bậc lương 

10. Phiếu chuyển đi 

11. Giấy giới thiệu liên hệ công 
tác 

12. Bản thu hoạch cá nhân 

13. Đơn tình nguyện 

14. Thẻ cán bộ 
15. Lý lịch Đoàn viên 

16. Quyết định V/v kết nạp Đoàn 

17. Đơn xin nhập vào Đoàn thanh 
niên Lao động Việt Nam 

18. Giấy chứng nhận Đoàn 

Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn 

19. Giấy giới thiệu sinh hoạt 
công Đoàn 

Đã 

chết 



20 

 
20. Giấy chứng nhận tốt nghiệp 
cấp 1 bổ túc văn hóa 

21. Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

lớp bổ túc ngữ văn dân tộc 

22. Thẻ học sinh 
23. Phiếu học tập 

24. Học bạ trường trung cấp nông 

lâm trung ương 
Y bạ trường TC nông lâm TW 

25. Giấy khám sức khỏe 

26. Giấy khen của tổng cục lâm 
nghiệp tặng 

27. Giấy khen của ban giám đốc 

trường cán bộ dân tộc tặng 

28. Ban CH Đòan TNĐ các cơ 
quan trung ương tặng danh hiệu  

Điện Biên Ấp Bắc trong đợt thi 

đua “mỗi người làm việc bằng 2” 

37 
RAH LAN 

PHAI 

Rah Lan 

Phái 
1939 

Thôn Buôn 
Ma Tih, xã 

Đak Bằng, 

huyện Cheo 
Reo, tỉnh Đăk 

Lăk 

 

Địa chỉ: Xã Phú Cần, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai. 

 

Nơi thường trú: Buôn Mlah, xã 
Phú Cần, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai. 

 
Con rể: Kpă Hơn;  

SĐT: 0378.771.295 

1. Sơ yếu lý lịch 

2. Thẻ cán bộ  

38 KSƠR Y VIN 
KSor Y 

Dam 
 

Thôn Buôn 

Bông, xã Ma 

Nga, huyện 
Cheo Reo, tỉnh 

Đăk Lăk 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn 

Phú Túc, huyện Krông Pa, 
tỉnh Gia Lai. 

 

Nhân thân: Ông Ksor Tam 
Địa chỉ thưởng trú: TDP 2, thị 

trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai. 

SĐT: 0349.064.332 

1. Thẻ cán bộ 

2. Sơ yếu lý lịch 
3. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng 
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39 RA LAN RINH 

RaLan 

Đrung, Ra 
Lan Ui 

07/3/1942 

Xã Sông Ba, 
huyện Cheo 

Reo, tỉnh Gia 

Lai 

 

 

 
 

Đoàn 1, 

Đội 1, Cục 
điều tra quy 

hoạch rừng 

Địa chỉ: Buôn Bhă, xã Ia Rmok, 
huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

 

Nhân thân: Rah Lan H’Liu 

Nơi ở hiện nay: Buôn Bhă Nga, 
xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai. 

 
Thân nhân: Ông Ksor Roat; 

SĐT: 0339.042.940 

 
 

 

 

 

1. Sơ yếu lý lịch 
2. Thẻ cán bộ 

3. Phiếu cán bộ 

4. Quyết định điều động 

5. Bản cam đoan 
6. Giấy giới thiệu 

7. Đơn xin gia nhập 

8. Giấy chứng nhận sức khỏe 
9. Giấy chứng nhận chuyển đi 

10. Bản nguyện vọng đi B 

11. Chứng minh thư 

 

7. HUYỆN MANG YANG 

40 

 
SIU DỎNG 

(SUI DỎNG) 

Rơn, Su 

Man 
1925 

Làng Đe Krai,  

Xã Bắc, huyện 

An Khê, tỉnh 
Gia Lai 

 

Trường Mỹ 
Thuật Việt 

Nam, Hà 

Nội. 

Địa chỉ: Làng Plei Bông, xã 
Ayun, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

 
Con dâu là bà TRA, cư trú làng 

Plei Bông, xã Ayun, huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai 

1. Lý lịch 

2. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng 

3. Giấy chứng nhận 

4. Đơn xin nhận lại tiền 
5. Phiếu chuyển đảng tịch 

6. Bản kê khai 

7. Bản đăng ký quân nhân 
8. Lý lịch quân nhân chuyển 

ngành 

 

Đã 

chết 
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